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1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 11

 TỔNG CỘNG: 244 DỰ ÁN 6.526.021,24          677.658,41               5.848.362,84        4.002.643,09       

A
 DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2016-

2020: 35 DỰ ÁN 
1.725.489,55          459.127,66               1.266.361,89        1.028.876,81                                                    -     

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC: 2 DỰ ÁN 54.303,00               34.269,74                 20.033,27             20.033,26                                                         -     

1 Xây dựng trường Mầm non phường 5
Ban QLDA 

ĐTXD TP

34/QĐ-HĐND ngày 

23/10/2015

5291A/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017

Quyết định số 

14671/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022

                26.921,02                    12.105,36                14.815,66   14.815,66            Đã hoàn thành

2 Mở rộng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 05/QĐ-HĐND 

ngày 04/06/2018

QĐ 7662/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2018

Quyết định số 

15197/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021

                27.381,98                    22.164,38                  5.217,61   5.217,61              Đã hoàn thành

II LĨNH VỰC Y TẾ: 1 DỰ ÁN 10.509,72               8.363,99                  2.145,73               2.145,73                                                           -     

1 Đầu tư xây dựng Trạm Y tế phường Thắng Tam 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 26/12/2018 

Quyết định số 5601/QĐ-

UBND ngày 28/10/2019

Quyết định số 3440/QĐ-

UBND ngày 14/06/2021
                10.509,72                      8.363,99                  2.145,73   2.145,73              Đã hoàn thành

III LĨNH VỰC VĂN HÓA: 3 DỰ ÁN 122.827,42             26.559,23                 96.268,19             58.858,38                                                         -     

1 Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị Quyết số 

45/HĐND-VP ngày 

18/7/2018; 106/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022; 

Nghị Quyết số 243/NQ-

HĐND ngày 15/10/2024

 Quyết

định số 6198/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2009; 6051/QĐ-

UBND ngày 

09/08/2018 và QĐ số 

2415/QĐ-UBND ngày 

19/5/2023

                56.816,65                    11.751,24                45.065,42   37.500,00            

2 Trung tâm VH học tập cộng đồng P.10
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 24/NQ-HĐND ngày 

25/12/2018

 5785/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019
                30.515,40                         500,00                30.015,40   358,38                 

Dừng thực hiện. UBND TPVT 

có văn bản số 6092/UBND-

QLĐT ngày 25/8/2021

3
Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 12, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Phê duyệt dự án từ 

2009; Nghị quyết số 

69/NQ-HĐND ngày 

31/7/2020 (điều chỉnh)

QĐ số 3630/QĐ-

UBND ngày 

24/07/2009; QĐ số 

6071/QĐ-UBND ngày 

21/11/2017; QĐ số 

3920/QĐ-UBND ngày 

13/8/2019;QĐ số 

5232/QĐ-UBND ngày 

20/10/2020

Chưa có Quyết định 

quyết toán hoàn thành 

công trình; QĐ quyết 

toán đợt 1 vào tháng 

8/2022

                35.495,37                    14.307,99                21.187,38   21.000,00            

IV LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 2 DỰ ÁN 8.751,99                 1.446,82                  7.305,17               7.305,17                                                           -     

1 Trụ sở khu phố 11  phường Thắng Nhất 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 QĐ 3716/QĐ-UBND 

ngày 01/08/2019

 QĐ 5562/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2019

 Quyết định số 

9947/QĐ-UBND ngày 

24/06/2022

                  1.792,14                           96,00                  1.696,14   1.696,14              Đã hoàn thành

2
Xây dựng trụ sở liên khu phố 2 và 3 phường Thắng 

Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 QĐ 5082/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2017

QĐ 5152A/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2017  

Quyết định số  598/QĐ-

UBND ngày 19/1/2022 

và QĐ số 10501/QĐ-

UBND ngày 10/8/2022

                  6.959,86                      1.350,82                  5.609,03   5.609,03              Đã hoàn thành

V
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 27 DỰ 

ÁN
1.529.097,42          388.487,89               1.140.609,53        940.534,27                                                       -     

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH 

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /     /2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

ĐVT: triệu đồng
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1 Cải tạo, nâng cấp hẻm 02 đường Hải Đăng 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

  25/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019

 5787/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019

 Quyết định số 

11969/QĐ-UBND ngày 

28/10/2021

                  3.769,80                      3.200,00                     569,80   569,80                 Đã hoàn thành

2 Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị)
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 19/3/2014; 

số 7206/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2015

 QĐ số 4172/QĐ-

UBND ngày 

30/08/2017; QĐ số  

5050/QĐ-UBND ngày 

18/8/2023

                74.882,75                    35.475,08                39.407,67   29.000,00            

3
Xây dựng hệ thống thoát nước khu tái định cư phước 

cơ phường 12

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Dự án phê duyệt trước 

năm 2016

 QĐ số 1328/QĐ-

UBND ngày 24/3/2009
                            -                                  -                               -     20,00                   

Dừng thực hiện do hiện nay đã 

thuộc trong dự án khu TĐC 

193ha nguồn NS tỉnh

4 Cải tạo, nâng cấp đường Trần Qúy Cáp TPVT
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Dự án phê duyệt trước 

năm 2016

 QĐ số 735/QĐ-UBND 

ngày 19/03/2014

 Quyết định số 

15079/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021

                  5.792,81                      5.489,47                     303,34   303,34                 Đã hoàn thành

5 HTKT công trình công cộng và tái định cư P.12 TPVT 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 09/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2017

 QĐ số 5302/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017

 Quyết định số 

13838/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022

                26.751,80                    22.064,54                  4.687,26   4.687,26              Đã hoàn thành

6
Xây dựng nút giao thông Trương Công Định Trần 

Đồng Lê Lai 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 26/NQ-HĐND ngày 

11/7/2019

 4078/QĐ-UBND ngày 

20/8/2019

 Chưa có Quyết toán 

hoàn thành dự án. QĐ 

số 12656/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021 và số 

8426/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 và số 

281/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024.

                71.620,74                    51.170,00                20.450,74   7.200,00              
Đã QT đợt 1 giá trị là 

53.963.891.214 đồng

7 Đường vào trường TH P12 TPVT
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 09/NQ-HĐND

 ngày 29/9/2017

 QĐ số 6148/QĐ-

UBND ngày 14/8/2018
                38.225,36                      9.790,00                28.435,36   28.800,00            

8
Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy 

Vân (đoạn từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám )

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 154/NQ-HĐND ngày 

27/12/2020

 8449/QĐ-UBND ngày 

09/7/2021
              104.650,24                      6.602,49                98.047,75   95.000,00            

9
Kết nối đường vào trụ sở UBND P.10 với dự án khu 

đô thị Chí Linh 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 07/NQ-HĐND

 ngày 01/9/2017

 QĐ số 5257/QĐ-

UBND ngày 30/10/2017

 Chưa có Quyết toán 

hoàn thành dự án. 

Quyết toán (đợt 1) tại 

QĐ số 14527/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2021; QĐ số 

4368/QĐ-UBND ngày 

31/5/2024 (BT)

                17.902,51                    13.220,15                  4.682,36   5.500,00              

10 Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 29/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2018; NQ 

số 318/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

 QĐ  Quyết định số 

4497/QĐ-UBND ngày 

12/9/2019; 14958/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2021; số 

2783/QĐ-UBND ngày 

03/4/2024;

 Chưa có Quyết toán 

hoàn thành dự án. 

Quyết toán (đợt 1) theo 

QĐ 13737 ngày 

13/12/2022

                14.737,54                         173,62                14.563,93   14.500,00            

11
NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - 

TCĐ)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 28/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2018; 

120/NQ-HĐND ngày 

27/7/2022

 QĐ số 5784/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2019; 12608/QĐ-

UBND ngày 03/11/2022

                54.998,70                    16.914,16                38.084,54   35.000,00            

12
Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 

58ha phường 10

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 35/ NQ-HDND 

ngày 02/10/2019

 QĐ  số 5775/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019
                59.385,93                         400,00                58.985,93   56.000,00            

13 Đường Lê Thánh Tông, thành phố Vũng Tàu 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 133/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020 

Quyết định số 7055/QĐ-

UBND ngày 24/12/2020

Quyết định số 1125/QĐ-

UBND ngày 29/01/2024
                36.473,29                    32.364,73                  4.108,56   4.108,56              Đã hoàn thành
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14
Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt Vương, phường 4, 

TPVT giai đoạn 1

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 4899/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2017

Quyết định số 156/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2019 và 358/QĐ-

UBND ngày 13/01/2023

                  5.201,49                      4.743,68                     457,81   457,81                 Đã hoàn thành

15
Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn Thụ nối thông 

ra đường Trương Công Định 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

34/NQ-UBND ngày 

02/10/2019

1354/QD-UBND 

20/03/2020

Quyết định số 2626/QĐ-

UBND ngày 02/6/2023 

và QĐ 5579/QĐ-

UBND ngày 06/09/2023

                62.507,18                    43.026,77                19.480,42   19.411,78            
Dự án vẫn đang phát sinh tiền 

hỗ trợ thuê nhà

16
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ 

trạm y tế đến ngã ba Hàng Dương)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 21/QĐ-

HĐND ngày 22/10/2015 

Quyết định số 1416 

/QĐ-UBND ngày 

24/03/2017

                36.566,60                    18.766,13                17.800,47   17.800,00            

17 Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 06/QĐ-HĐND 

ngày 07/06/2018

QĐ số 7523/QĐ-

UBND ngày 26/10/2018
                81.024,37                    35.360,22                45.664,16   39.000,00            

18
Xây dựng kênh Đồng Sát 1 (đoạn từ đầu tuyến đến 

hẻm 121 đường Đô Lương)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 05/04/2019

Quyết định số 4487/QĐ-

UBND ngày 12/09/2019

Quyết định số 

11148/QĐ-UBND ngày 

24/09/2021

                46.431,14                    34.000,00                12.431,14   12.431,14            Đã hoàn thành

19 Cải tạo vỉa hè đường Ngô Đức Kế
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 20/NQ-

HĐND ngày 11/7/2019

Quyết định số 5742/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019

Quyết định số 

12657/QĐ-UBND ngày 

11/11/2021

                12.285,82                    10.000,00                  2.285,82   2.285,82              Đã hoàn thành

20
Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 đường 

Trần Phú đến đường Nguyễn An Ninh)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 36/NQ-

HĐND ngày 02/10/2019 

Quyết định số 5746/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019

Quyết định số 805/QĐ-

UBND ngày 21/01/2022
                21.359,40                    13.892,87                  7.466,53   7.466,53              Đã hoàn thành

21
Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn 

từ đường Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 25/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2018

QĐ 3525/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2019
                20.521,81                           51,24                20.470,57   16.500,00            

22
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thắng 

Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 23/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2019

 QĐ 5751/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 
                91.743,07                      9.526,32                82.216,75   63.500,00            

23
Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ 

đường Thắng Nhì đến Cầu Quan)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 33/NQ-

HĐND ngày 02/10/2019

Quyết định số 5747/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 
                71.546,19                           39,41                71.506,78   7.000,00              

24
Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác hẻm 413 Trần 

Phú, phường Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 11/7/2019 

Quyết định số 5749/QĐ-

UBND ngày 30/10/2019 

Quyết định số 913/QĐ-

UBND ngày 22/01/2024 
                12.972,98                      5.980,76                  6.992,23   6.992,23              Đã hoàn thành

25
Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê 

Phụng Hiểu đến Lê Hồng Phong), phường 8

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 11/7/2019; 

Nghị quyết số 276/NQ-

HĐND ngày 06/12/2023

Quyết định số 5750/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019; Quyết định 

số 8446/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2021; Quyết 

định số 948/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

              263.648,00                         320,00              263.328,00   240.000,00          

26
Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 22/NQ-

HĐND ngày 11/7/2019 

QĐ 5753/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019
              178.734,09                      5.797,10              172.936,99   134.000,00          

27
Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng 

Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 24/NQ-

HĐND ngày 11/7/2019 

và 166/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2024

Quyết định số 5752/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019; số 

8029/QĐ-UBND ngày 

03/10/2024 

              115.363,80                    10.119,16              105.244,64   93.000,00            

B
 DỰ ÁN MỞ MỚI KHỞI CÔNG GIAI ĐOẠN 

2021-2025: 142 DỰ ÁN 
3.269.216,07          128,56                     3.269.087,51        2.700.470,02                                                    -     

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC: 45 DỰ ÁN 438.008,46             -                            438.008,46           412.305,83                                                       -     

1
Mở rộng trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 155/NQ-

HĐND ngày 27/12/2020

Quyết định số 1550/QĐ-

UBND ngày 11/03/2021

Quyết định số 288/QĐ-

UBND ngày 12/01/2023 
                19.635,75                19.635,75   19.635,75            Đã hoàn thành
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2
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 

TH Long Sơn 2, TH Võ Nguyên Giáp (cơ sở 2)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Quyết định số 

6813/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

Quyết định số 7183/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

14445/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021 

                  4.290,29                  4.290,29   4.290,29              Đã hoàn thành

3

Cải tạo, sửa chữa trường mầm non 2/9, THCS Phước 

Thắng, tiểu học Bùi Thị Xuân, mầm non Hoa Mai - cơ 

sở 1, tiểu học Trương Công Định 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6863/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020

Quyết định số 7191/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

14586/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 

                  3.488,85                  3.488,85   3.488,85              Đã hoàn thành

4

Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Võ Trường Toản, 

Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Mẫu Giáo 

phường 8

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6864/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020 

Quyết định số 7192/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 318/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022 
                  4.656,39                  4.656,39   4.656,39              Đã hoàn thành

5
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, 

THCS Thắng Nhì, MN Nắng Hồng, Tiểu học Đoàn Kết

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6707/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

Quyết định số 7179/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

14916/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021 

                  4.034,87                  4.034,87   4.034,87              Đã hoàn thành

6

Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Trần Phú, Trường 

Mầm non Châu Thành, Trường Tiểu học Bàu Sen, 

Trường Mầm non 19/5  

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6865/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020

Quyết định số 7193/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

14313/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021 

                  4.399,59                  4.399,59   4.399,59              Đã hoàn thành

7
Cải tạo, sửa chữa THCS Nguyễn An Ninh, Tiểu học 

Trưng Vương, Trường THCS Châu Thành

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6866/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020

Quyết định số 7194/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

13726/QĐ-UBND ngày 

30/11/2021 

                  2.992,35                  2.992,35   2.992,35              Đã hoàn thành

8
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Ngô Sỹ Liên, Mầm 

non Tuổi Thơ, Mầm non Sao Mai, Tiểu học Lê Lợi

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6711/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

Quyết định số 7180/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 599/QĐ-

UBND ngày 19/01/2022 
                  4.205,41                  4.205,41   4.205,41              Đã hoàn thành

9
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Duy Tân;  Mầm non 

1/6; THCS Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6867/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020

Quyết định số 7195/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

14542/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 

                  4.891,03                  4.891,03   4.891,03              Đã hoàn thành

10
Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Thắng Tam, THCS 

Võ Văn Kiệt, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 130/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020

Quyết định số 7203/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

14137/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021 

                  5.735,07                  5.735,07   5.735,07              Đã hoàn thành

11 Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Thắng Nhất
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6814/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

Quyết định số 7184/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

10732/QĐ-UBND ngày 

17/8/2022 

                  4.378,95                  4.378,95   4.378,95              Đã hoàn thành

12
Mở rộng Trường Tiểu học Hải Nam, phường 12, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 125/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020

Quyết định số 7350/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020

Quyết định số 

14480/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 

                21.325,59                21.325,59   21.325,59            Đã hoàn thành

13
Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 156/NQ-

HĐND ngày 27/12/2020

Quyết định số 1145/QĐ-

UBND ngày 25/02/2021

Quyết định số 

14461/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022 

                20.720,00                20.720,00   20.720,00            Đã hoàn thành

14 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Thái Học
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 29/04/2021

Quyết định số 

14322/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021

Quyết định số 

14566/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 

                  5.867,63                  5.867,63   5.867,63              Đã hoàn thành

15
Xây dựng trường Mầm non khu tái định cư phường 

Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 133/NQ-HĐND 

ngày 04/10/2021

 QĐ 1380/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022
                28.602,88                                -                  28.602,88   28.000,00            

Khởi công 29/9/2022 dự kiến 

hoàn thành 29/7/2024

16
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hạ Long thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 131/NQ-

XDCB ngày 4/10/2021

Quyết định số 

14321/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021

Quyết định số 

13124/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 

                  2.133,15                  2.133,15   2.133,15              Đã hoàn thành

17 Mở rộng trường THCS Trần Phú
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 107/NQ-HĐND 

ngày 27/07/2022

 QĐ 13804/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2022
                29.161,51                                -                  29.161,51   27.000,00            

18 Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 116/NQ-HĐND ngày 

27/7/2022

 13809/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2022
                37.491,95                                -                  37.491,95   35.000,00            

19
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; 

Tiểu học Long Sơn 2

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 109/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022

QĐ 13269/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2022

Quyết định số 7943/QĐ-

UBND ngày 28/11/2023 
                  3.324,07                  3.324,07   3.324,07              Đã hoàn thành

20
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần Phú, Tiểu học 

Bình Minh

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 108/NQ-HĐND 

ngày 27/07/2022

QĐ 13726/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022

Quyết định số 6635/QĐ-

UBND ngày 23/10/2023 
                  3.579,90                  3.579,90   3.579,90              Đã hoàn thành
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21
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Ánh Dương; Mẫu 

giáo Phường 8; THCS Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 114/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022

Quyết định số 

13803/QĐ-UBND ngày 

14/12/2022

Quyết định số  

8641/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023

                  4.995,84                  4.995,84   4.995,84              Đã hoàn thành

22
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Trương Công Định; 

THCS Nguyễn An Ninh

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 113/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022

Quyết định số 

13789/QĐ-UBND ngày 

14/12/2022

Quyết định số  

8403/QĐ-UBND ngày 

07/12/2023

                  6.281,01                  6.281,01   6.281,01              Đã hoàn thành

23

Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa Phượng điểm 

trường 1 (CS1) và điểm trường 2 (CS2); Tiểu học 

Thắng Nhất; Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 110/NQ-

HĐND ngày 27/07/2022

Quyết định số 

13732/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022

Quyết định số  

6129/QĐ-UBND ngày 

02/10/2023

                  1.655,74                  1.655,74   1.655,74              Đã hoàn thành

24
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hải Nam; Mầm non 

Sen Hồng; Mầm non Hoa Anh Đào

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 111/NQ-

HĐND ngày 27/07/2022

Quyết định số 

13211/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022

Quyết định số  

6842/QĐ-UBND ngày 

02/11/2023

                  4.453,77                  4.453,77   4.453,77              Đã hoàn thành

25
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Ngô Sĩ Liên; Mầm 

non Hoa Mai cơ sở 1&2; Tiểu học Bùi Thị Xuân

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 112/NQ-

HĐND ngày 27/07/2022

Quyết định số 

13735/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022

Quyết định số  

6821/QĐ-UBND ngày 

01/11/2023

                  1.193,83                  1.193,83   1.193,83              Đã hoàn thành

26
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Chí Linh; Mầm non 

Hoa Sen

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 115/NQ-

HĐND ngày 27/07/2022

Quyết định số 

13268/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022

Quyết định số  

8076/QĐ-UBND ngày 

01/12/2023

                  2.476,19                  2.476,19   2.476,19              Đã hoàn thành

27
Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, phường 9, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 213/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 1434/QĐ-

UBND ngày 28/02/2022

Quyết định số  

8902/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023

                11.582,86                11.582,86   11.582,86            Đã hoàn thành

28 Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 218/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 1487/QĐ-

UBND ngày 01/03/2022

Quyết định số  

6843/QĐ-UBND ngày 

02/11/2023

                16.825,26                16.825,26   16.825,26            Đã hoàn thành

29
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Bạch Đằng, THCS 

Phước Thắng, Mầm non 30/4, Mầm non Họa Mi

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 216/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 1218/QĐ-

UBND ngày 14/02/2022

Quyết định số  

12077/QĐ-UBND ngày 

07/10/2022

                  4.313,88                  4.313,88   4.313,88              Đã hoàn thành

30
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Duy Tân, Mầm non 

Sen Hồng

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 217/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 1383/QĐ-

UBND ngày 22/2/2022

Quyết định số  

12477/QĐ-UBND ngày 

27/10/2022

                  4.241,36                  4.241,36   4.241,36              Đã hoàn thành

31
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm Non Thùy Vân; TH Lý 

Tự Trọng

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 222/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2021

QĐ 1438/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2022

Quyết định số  

13960/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022

                  1.604,56                  1.604,56   1.604,56              Đã hoàn thành

32
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Vũng Tàu; Mầm non 

Phường 3

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 219/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2021

Quyết định số 1382/QĐ-

UBND ngày 22/2/2022

Quyết định số  

14464/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022

                  2.699,84                  2.699,84   2.699,84              Đã hoàn thành

33
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hương Sen; TH 

Hòa Bình; THCS Nguyễn Thái Bình

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Số 223/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2021

Số 1432/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2022

Quyết định số  

13836/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022

                  2.502,00                  2.502,00   2.502,00              Đã hoàn thành

34
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Sao Việt, trường 

Tiểu học Đoàn Kết

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 215/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 1439/QĐ-

UBND ngày 28/02/2022

Quyết định số  

13178/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022

                  2.620,78                  2.620,78   2.620,78              Đã hoàn thành

35 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhì
Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 256/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2022

 Quyết định số 

8411/QĐ-UBND ngày 

08/12/2023

                33.331,43                33.331,43   30.000,00            

36

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi; THCS Vũng 

Tàu; mầm non Ánh Dương; THCS Võ Văn Kiệt; tiểu 

học Hạ Long

Ban QLDA 

ĐTXD TP

301/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

1062/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024
                  4.524,40                  4.524,40   3.800,00              

37
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thắng Tam; THCS 

Bạch Đằng; tiểu học Hòa Bình Cơ sở 1.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

302/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

967/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024
                  6.414,70                  6.414,70   5.400,00              

38

Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phước Thắng CS1 

(Số 1490 đường 30/4); tiểu học Quang Trung; mầm 

non 1/6; THCS Nguyễn Thái Bình

Ban QLDA 

ĐTXD TP

303/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

1060/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024
                  4.359,10                  4.359,10   3.400,00              
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39

Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thắng Nhất; THCS 

Duy Tân; tiểu học Bàu Sen; tiểu học Lý Tự Trọng;  

tiểu học Trưng Vương.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

304/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

1071/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024
                  5.999,80                  5.999,80   5.500,00              

40
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; 

THCS Ngô Sĩ Liên; mầm non 19/5; THCS Trần Phú

Ban QLDA 

ĐTXD TP

305/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

1020/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024
                  5.105,10                  5.105,10   4.500,00              

41

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 2; Mầm 

non Tuổi Thơ cơ sở chính; THCS Thắng Nhất; THCS 

Nguyễn Văn Linh

Ban QLDA 

ĐTXD TP

306/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

952/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024
                  3.746,60                  3.746,60   3.400,00              

42

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 1; Tiểu 

học Lưu Chí Hiếu; mầm non Nắng Hồng; tiểu học 

Trương Công Định

Ban QLDA 

ĐTXD TP

307/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

1059/QĐ-UBND ngày 

25/01/2024
                  5.153,40                  5.153,40   4.200,00              

43 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phước Thắng.
Ban QLDA 

ĐTXD TP

308/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

953/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024
                  6.912,90                  6.912,90   6.000,00              

44 Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Long Sơn 2
Ban QLDA 

ĐTXD TP

309/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 3420/QĐ-

UBND ngày 26/4/2024
                  9.919,63                  9.919,63   9.000,00              

 Khởi công 19/8/2024. Thời 

gian thi công 240 ngày (8 tháng) 

đến tháng 4/2025.

45

Mua sắm trang thiết bị dạy theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông mới cho các trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 165/NQ-

HĐND ngày 10/7/2024

Quyết định số 8253/QĐ-

UBND ngày 14/10/2024
                70.179,24                70.179,24   60.000,00            

II LĨNH VỰC Y TẾ: 3 DỰ ÁN 4.979,58                 -                            4.979,58               4.979,59                                                           -     

1
Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các phường 2, Nguyễn An 

Ninh, 9, 10, 12 và xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 26/NQ-

HĐND ngày 24/09/2021

Quyết định số 

10312/QĐ-UBND ngày 

04/08/2021

Quyết định số 

13959/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022

                  1.744,32                  1.744,32   1.744,32              Đã hoàn thành

2
Cải tạo, sửa chữa trạm y tế các phường 1, 7, 10, Thắng 

Nhì, xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 143/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

6670/QĐ-UBND ngày 

23/10/2023

Quyết định số 7326/QĐ-

UBND ngày 04/9/2024
                  1.235,90                  1.235,90   1.235,90              Đã hoàn thành

3 Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế Phường 3
Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 142/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

6712/QĐ-UBND ngày 

26/10/2023

Quyết định số 8074/QĐ-

UBND ngày 04/10/2024
                  1.999,37                  1.999,37   1.999,37              Đã hoàn thành

III  LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 14 DỰ ÁN 61.135,88               57,43                       61.078,45             57.511,43                                                         -     

1 Trụ sở khu phố 12 phường Thắng Nhất
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 QĐ 5053/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2017

 QĐ 5299/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017
                  1.480,00                           57,43                  1.422,56   20,00                   Dừng thực hiện

2
Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 

1, Thắng Tam, 5, 8, 10, Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5198/QĐ-

UBND ngày 19/10/2020

Quyết định số 6793/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

Quyết định số 

14473/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021

                  3.595,83                  3.595,83   3.595,83              Đã hoàn thành

3
Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Thắng Nhất, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5196/QĐ-

UBND ngày 19/10/2020

Quyết định số 6822/QĐ-

UBND ngày 21/12/2020

Quyết định số 

15309/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021

                  3.538,19                  3.538,19   3.538,19              Đã hoàn thành

4
Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 158/NQ-

HĐND ngày 27/12/2020

Quyết định số 3183/QĐ-

UBND ngày 03/06/2021

Quyết định số 

13843/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022

                  4.341,83                  4.341,83   4.341,83              Đã hoàn thành

5
Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 

2, 8

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ số 6815/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

QĐ số 7185/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 

15194/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021

                  3.890,55                  3.890,55   3.890,55              Đã hoàn thành

6
Cải tạo, nâng cấp các công trình trụ sở địa bàn phường 

Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6816/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

Quyết định số 7186/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 767/QĐ-

UBND ngày 20/01/2022
                     811,07                     811,07   811,07                 Đã hoàn thành

7
Xây mới hội trường Thành ủy tại số 04 Hoàng Hoa 

Thám  

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 157/NQ-

HĐND ngày 27/12/2020

Quyết định số

 1253/QĐ-UBND ngày 

01/03/2021

Quyết định số 3915/QĐ-

UBND ngày 19/7/2023
                20.585,47                20.585,47   20.585,47            Đã hoàn thành

8
Cải tạo, nâng cấp trụ sở khu phố địa bàn phường 7, 10, 

Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 220/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 1219/QĐ-

UBND ngày 14/02/2022

Quyết định số 

12076/QĐ-UBND ngày 

07/10/2022

                  1.668,30                  1.668,30   1.668,30              Đã hoàn thành
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9

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở khu phố 1, khu phố 3, 

Phường 11 và Trụ sở khu phố thôn 2, thôn 6 xã Long 

Sơn, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ số 317/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

Quyết định số 3467/QĐ-

UBND ngày 06/5/2024
                  2.598,00                  2.598,00   2.300,00              

10
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa học tập cộng 

đồng phường 7, phường Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

311/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định 1190/QĐ-

UBND ngày 31/01/2024
                  5.489,99                  5.489,99   4.200,00              

11
Cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa học tập cộng 

đồng xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

310/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 3421/QĐ-

UBND ngày 26/4/2024
                  5.824,87                  5.824,87   5.300,00              

12
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND Phường 10 và Trụ sở 

khu phố 1, Phường 10, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 145/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

2207/QĐ-UBND ngày 

11/03/2024

                  5.960,19                  5.960,19   5.960,19              

13 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa Phường 4
Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 141/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

6595/QĐ-UBND ngày 

19/10/2023

                     609,84                     609,84   600,00                 

14
Cải tạo, nâng cấp trụ sở khu phố địa bàn phường 5, 8, 

Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 144/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

 Quyết định số 

6462/QĐ-UBND ngày 

17/10/2023

                     741,74                     741,74   700,00                 

IV
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 70 DỰ 

ÁN
1.993.906,72          21,13                       1.993.885,59        1.513.338,65                                                    -     

1
Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước 

An), phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 64/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2020

 QĐ số 7354/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020
                19.558,35                                -                  19.558,35   19.500,00            

Chưa hoàn thành BTGPMB. 

Cho phép quyết toán hạng mục 

hoàn thành 6650/UBND-TCKH 

ngày 19/06/2024

2

Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào Trung tâm huấn 

luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an Tỉnh (hẻm 

144 đường Phước Thắng, phường 12)  

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 QĐ 5097/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020

 QĐ 3446/QĐ-UBND 

ngày 14/06/2021

 Quyết định số 

11067/QĐ-UBND ngày 

31/08/2022

                     793,68                                -                       793,68   793,68                 Đã hoàn thành

3
Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường 

THCS phường 11), thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 66/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2020

 QĐ 7501QĐ-UBND 

ngày 31/12/2020

 Quyết định số 

8201/QĐ-UBND ngày 

10/10/2024 (đợt 1)

                39.093,11                           21,13                39.071,98   24.313,94            

Chưa hoàn thành BTGPMB. 

Cho phép quyết toán hạng mục 

hoàn thành 9298/UBND-TCKH 

ngày 22/11/2023

4
Xây dựng đường kết nối giữa đường Ngư Phủ và 

đường Ông Ích Khiêm

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 QĐ 03/QĐ-HĐND 

ngày 11/05/2018
                  7.732,27                                -                    7.732,27   20,00                   Dừng thực hiện

5
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

1, 2 (đợt 2)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 6868/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2020

 QĐ 7196/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 

Quyết định số 

14587/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021

                     393,78                     393,78   393,78                 Đã hoàn thành

6
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

3, Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 6869/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2020

 QĐ 7197/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 

Quyết định số 

13022/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021

                     647,27                     647,27   647,27                 Đã hoàn thành

7
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

7, 8, 10

Ban QLDA 

ĐTXD TP

6817/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020

 QĐ 7187/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 

Quyết định số 

13023/QĐ-UBND ngày 

16/11/2021

                  1.713,45                  1.713,45   1.713,45              Đã hoàn thành

8
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

12, Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

6870/QĐ-UBND ngày 

21/12/2020

7198/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020

Quyết định số 

14874/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021

                     185,35                     185,35   185,35                 Đã hoàn thành

9
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 929, 969, 1013 đường 30/4, 

phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6818/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

Quyết định số 7188/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 

Quyết định số 

14915/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021

                  1.829,23                  1.829,23   1.829,23              Đã hoàn thành

10
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 999 đường 30/4, hẻm số 42 

đường Đô Lương, phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6819/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Quyết định số 7189/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 

Quyết định số 

11153/QĐ-UBND ngày 

24/9/2021

                  2.545,57                  2.545,57   2.545,57              Đã hoàn thành

11
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 412 đường 

Trương Công Định 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5195/QĐ-

UBND ngày 19/10/2020 

Quyết định số 6714/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Quyết định số 

14139/QĐ-UBND ngày 

14/12/2021

                  1.455,15                  1.455,15   1.455,15              Đã hoàn thành
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12
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 6871/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2020

 QĐ 7199/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 

Quyết định số 799/QĐ-

UBND ngày 18/01/2024
                  1.892,95                  1.892,95   1.892,95              Đã hoàn thành

13
Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 

Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 129/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020 

Quyết định số 7211/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 

Quyết định số 1126/QĐ-

UBND ngày 29/01/2024
                61.744,54                61.744,54   61.744,54            Đã hoàn thành

14
Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 127/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020 

Quyết định số 6600/QĐ-

UBND ngày 17/12/2020 

Quyết định số .../QĐ-

UBND ngày …/01/2023
                45.077,87                45.077,87   45.077,87            Đã hoàn thành

15
Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường 

Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 123/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020 

2177/QĐ-UBND  ngày 

10/05/2023
              161.795,28              161.795,28   160.200,00          

16
Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu Trinh - Đinh 

Tiên Hoàng - Phan Bội Châu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 63/NQ-

HĐND ngày 31/7/2020

Quyết định số 7351/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020
                20.537,00                20.537,00   500,00                 

Chuyển đầu tư qua giai đoạn 

2026-2030 

17
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 1 

và phường 2

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 5237/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2020

QĐ 7202/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2020

Quyết định số 101/QĐ-

UBND ngày 10/01/2022
                     271,03                     271,03   271,03                 Đã hoàn thành

18
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

2, phường Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD TP

5839/QĐ-UBND ngày 

17/11/2020

7206/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020

Quyết định số 

15387/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021

                  2.132,45                  2.132,45   2.132,45              Đã hoàn thành

19
Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh 

Quan, phường 4

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 65/QĐ-HĐND 

ngày 31/7/2020; Nghị 

quyết số 105/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022

6951/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020; Quyết định 

số 11592/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2022

                11.196,68                11.196,68   11.000,00            

Văn bản số 1661/UBND-

PTCKH ngày 28/02/2024; Văn 

bản số 3639/UBND-PTCKH 

ngày 26/4/2024 gia hạn thời 

gian thi công đến 27/9/2024

20
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

4, 5

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 5197/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2020

7352/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020

Chưa có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành dự án. QT 

các chi phí đã thực hiện 

tại

Quyết định số 846/QĐ-

UBND ngày 21/01/2022

                  2.523,23                  2.523,23   2.523,23              

Văn bản 10576/UBND-TCKH 

ngày 27/12/2021 cho phép 

quyết toán các chi phí đã thực 

hiện

21
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

QĐ 5840/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2020

7209/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020

Quyết định số 

11020/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021

                     232,44                     232,44   232,44                 Đã hoàn thành

22
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

8, 9

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 5841/NQ-HĐND 

ngày 17/11/2020

 QĐ 7201/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020 

Chưa có Quyết định 

phê duyệt quyết toán 

hoàn thành dự án. QT 

các chi phí đã thực hiện 

tại

Quyết định số 289/QĐ-

UBND ngày 12/01/2023

                  2.499,25                  2.499,25   2.499,25              Đã hoàn thành

23
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 855, 888 đường 30/4, 

phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5842/QĐ-

UBND ngày 17/11/2020

7207/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020

Quyết định số 475/QĐ-

UBND ngày 18/01/2022
                  1.439,83                  1.439,83   1.439,83              Đã hoàn thành

24
Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp 

(đường vào trường TH Võ Nguyên Giáp), phường 12

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 128/NQ-

HĐND ngày 27/11/2020

QĐ 7210/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2020
                28.424,38                28.424,38   19.000,00            

25
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

Thắng Nhất, Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5838/QĐ-

UBND ngày 17/11/2020

7204/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020

Quyết định số .../QĐ-

UBND ngày .../01/2022
                     766,82                     766,82   766,82                 Đã hoàn thành
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26
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn xã 

Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6709/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020

7181/QĐ-UBND ngày 

25/12/2020

Quyết định số 

14871/QĐ-UBND ngày 

24/12/2021

                  1.136,85                  1.136,85   1.136,85              Đã hoàn thành

27
Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công 

Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5234/QĐ-

UBND ngày 20/10/2020 

Quyết định số 7212/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 

Quyết định số 916/QĐ-

UBND ngày 22/01/2024
                     976,78                     976,78   976,78                 Đã hoàn thành

28
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 107/1 đường Đồ Chiểu, 

phường 3, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5240/QĐ-

UBND ngày 20/10/2020 

Quyết định số 6954/QĐ-

UBND ngày 23/12/2020 

Quyết định số 8421/QĐ-

UBND ngày 08/7/2021
                     133,11                     133,11   133,11                 Đã hoàn thành

29
Cải tạo tuyến đường nối vào căn cứ Bộ tư lệnh Vùng 

2, xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6713/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Quyết định số 7182/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 

Quyết định số 345/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022
                     496,11                     496,11   496,11                 Đã hoàn thành

30
Cải tạo, vỉa hè đường Ngô Văn Huyền (Ngô Tùng 

Châu), phường 2

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 6820/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 

Quyết định số 7190/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020

Quyết định số 844/QĐ-

UBND ngày 21/01/2022
                  3.420,13                  3.420,13   3.420,13              Đã hoàn thành

31
Cải tạo, sửa chữa hẻm số 332 đường Nguyễn An Ninh, 

phường 7

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5233/QĐ-

UBND ngày 20/10/2020 

Quyết định số 6953/QĐ-

UBND ngày 23/12/2020 

Quyết định số 

11505/QĐ-UBND ngày 

11/10/2021

                     243,40                     243,40   243,40                 Đã hoàn thành

32 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 224/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021 

Quyết định số 

13937/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 

              231.686,30              231.686,30   500,00                 

33 Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 127/NQ-

HĐND ngày 

04/10/2021; Nghị quyết 

số 167/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2024

Quyết định số 

12563/QĐ-UBND ngày 

31/10/2022; số 

8466/QĐ-UBND ngày 

18/10/2024 

              234.913,19              234.913,19   205.000,00          

34 Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2
Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 128/NQ-HĐND 

ngày 04/10/2021; 

123/NQ-HĐND ngày 

27/07/2022

 QĐ 13951/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2022 
              242.835,15              242.835,15   141.100,00          

35
Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 135NQ-HĐND 

ngày 04/10/2021; Nghị 

quyết số 148/NQ-

HĐND ngày 17/7/2023

 QĐ 8588/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2022; Quyết 

định số 6001/QĐ-

UBND ngày 26/9/2023

              135.335,79                                -                135.335,79   130.000,00          

36
Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường 

Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 134/NQ-

HĐND ngày 4/10/2021; 

Nghị quyết số 149/NQ-

HĐND ngày 17/7/2023

Quyết định số 7689/QĐ-

UBND ngày 27/11/2023
                15.718,20                15.718,20   15.715,00            

37
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường Nơ Trang Long và 

hẻm 484 đường 30/4, phường Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 136/NQ-HĐND 

ngày 04/10/2021

 QĐ 15313/QĐ-UBND 

ngày  31/12/2021

 Quyết định số 

6693/QĐ-UBND ngày  

25/10/2023

                  5.993,00                                -                    5.993,00   5.993,00              Đã hoàn thành

38

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thông 

(đoạn từ đường Tố Hữu đến Nguyễn Phi Khanh), 

phường 9, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 126/NQ-

HĐND ngày 04/10/2021 

Quyết định số 

14320/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021 

 Quyết định số 

14463/QĐ-UBND ngày 

29/12/2022

                  1.519,53                  1.519,53   1.519,53              Đã hoàn thành

39
Chống ngập úng tại đường Tố Hữu, Phường 9, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 138/NQ-

HĐND ngày 04/10/2021 

Quyết định số 

14319/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021 

 Quyết định số 

13835/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022

                     377,95                     377,95   377,95                 Đã hoàn thành

40

Cải tạo hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt 

(đoạn từ đường Bà Triệu đến đường Lê Qúy Đôn), 

phường 1

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 137/NQ-HĐND 

ngày 04/10/2021; 

121/NQ-HĐND ngày 

27/07/2022

 QĐ 97/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2022; QĐ 

11420/QĐ-UBND ngày 

20/9/2022 

 Quyết định số 

4243/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023

                     841,66                     841,66   841,66                 Đã hoàn thành
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41 Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Quyết định số 

5663/QĐ-UBND ngày 

21/10/2015; Nghị 

Quyết số 125/QĐ-

UBND ngày 27/07/2022 

Quyết định số 

13733/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022 

Quyết định số 8060/QĐ-

UBND ngày 01/12/2023
                     601,87                     601,87   601,87                 Đã hoàn thành

42
Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 117/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022; 

Nghị quyết số 315/NQ-

HĐND ngày 14/12/2023

Quyết định số 9822/QĐ-

UBND ngày 29/12/2023 
                85.916,15                85.916,15   80.000,00            

43 Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình Gĩa
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 119/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022

Quyết định số 

13577/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022

Quyết định số 6447/QĐ-

UBND ngày 17/10/2023
                     751,81                     751,81   751,81                 Đã hoàn thành

44
Lắp đặt hệ thống thoát nước đoạn cuối đường Nguyễn 

Hữu Cảnh (từ số nhà 242 đến 299)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 118/NQ-

HĐND ngày 27/7/2022

Quyết định số 

13946/QĐ-UBND ngày 

22/12/2022

Quyết định số 6825/QĐ-

UBND ngày 01/11/2023
                  2.376,78                  2.376,78   2.376,78              Đã hoàn thành

45
Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về 

hồ Rạch Bà, phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 207/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2021

 QĐ số 8620/NQ-

HĐND ngày 09/6/2022
                13.767,01                                -                  13.767,01   14.000,00            

46

Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Qúy Ly (đoạn từ đường 

Phan Văn Trị đến chung cư OSC Land), phường Thắng 

Tam, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 31/NQ-HĐND 

ngày 30/03/2022

 Quyết định số 

15262/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022; Quyết định 

số 8211/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2024

                68.924,80                                -                  68.924,80   50.000,00            

47
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

1, 2, 3

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 29/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2022

QĐ 9686/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022

Quyết định số 356/QĐ-

UBND ngày 13/01/2023
                  1.751,37                  1.751,37   1.751,37              Đã hoàn thành

48
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

3, 4, Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 28/NQ-HĐND 

ngày 30/03/2022

QĐ 9599/QĐ-UBND 

ngày 05/07/2022

Quyết định số 360/QĐ-

UBND ngày 13/01/2023
                     984,08                     984,08   984,08                 Đã hoàn thành

49
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 

4, 5, 7

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 27/NQ-

HĐND ngày 30/03/2022

Quyết định số 9600/QĐ-

UBND ngày 05/07/2022

Quyết định số 359/QĐ-

UBND ngày 13/01/2023
                  2.417,11                  2.417,11   2.417,11              Đã hoàn thành

50 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên địa bàn phường 8
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 30/03/2022

Quyết định số 9602/QĐ-

UBND ngày 05/07/2022

Quyết định số 267/QĐ-

UBND ngày 11/01/2023
                  1.049,36                  1.049,36   1.049,36              Đã hoàn thành

51
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 10, 

11, Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 26/NQ-

HĐND ngày 30/3/2022

Quyết định số 9603/QĐ-

UBND ngày 5/7/2022

Quyết định số 4165/QĐ-

UBND ngày 28/7/2023
                  1.972,72                  1.972,72   1.972,72              Đã hoàn thành

52 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn xã Long Sơn
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 30/NQ-

HĐND ngày 30/03/2022

QĐ 3661/QĐ-UBND 

ngày 20/05/2022

Quyết định số 219/QĐ-

UBND ngày 10/01/2023
                     550,45                     550,45   550,45                 Đã hoàn thành

53
Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 208/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 

11068/QĐ-UBND ngày 

31/08/2022

Quyết định số 949/QĐ-

UBND ngày 22/01/2024
                  2.788,91                  2.788,91   2.788,91              Đã hoàn thành

54 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 210/NQ-

HĐND 

ngày 22/12/2021

QĐ 12998/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2022
                78.168,51                78.168,51   75.000,00            

55 Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương
Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 211/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2021

QĐ 13947/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2022
                83.835,79                83.835,79   78.410,00            

56 Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 209/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021 

Quyết định số 3815/QĐ-

UBND ngày 25/05/2022 
                13.028,26                13.028,26   2.000,00              
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57 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn Phường 10
Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ 147/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2023

Quyết định số 2489/QĐ-

UBND ngày 27/3/2024
                  2.732,84                  2.732,84   2.732,84              

58 Di dời tượng đài dầu khí thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 43/NQ-HĐND 

ngày 12/4/2023

 QĐ 3216/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2023
                38.162,04                38.162,04   35.000,00            

59
Cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn Phường Thắng 

Nhất,phường 9, phường 12

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ số 320/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

Quyết định số 3857/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024
                  2.083,63                  2.083,63   1.500,00              

60
Cải tạo nâng cấp hẻm 869, hẻm 714, hẻm 988 đường 

30, Phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ số 322/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

Quyết định số 3858/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024
                  4.159,52                  4.159,52   4.000,00              

61
Cải tạo nâng cấp hẻm 06, hẻm 12, hẻm 34 đường Bắc 

Sơn, phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ số 321/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

Quyết định số 3859/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024
                  5.924,01                  5.924,01   5.000,00              

62
Cải tạo nâng cấp hẻm 866 đường 30/4 và hẻm 18 Đô 

Lương, P11

Ban QLDA 

ĐTXD TP

NQ số 323/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2023

Quyết định số 3860/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024
                  6.493,31                  6.493,31   5.000,00              

63
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, phường 

Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 319/NQ-

HĐND ngày 14/12/2023

Quyết định số 3683/QĐ-

UBND ngày 08/5/2024
              150.291,22              150.291,22   150.212,00          

64
Chiếu sáng một số khu vực trên địa bàn thành  phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

312/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 3025/QĐ-

UBND ngày 09/4/2024
                30.000,00                30.000,00   28.000,00            

65
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 4, 5, 

7, 8, Thắng Nhì, Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

313/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 3861/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024
                  2.972,64                  2.972,64   2.800,00              

66 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1,2,3
Ban QLDA 

ĐTXD TP

316/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 3134/QĐ-

UBND ngày 15/4/2024
                  3.694,40                  3.694,40   3.500,00              

67

Hầm đi bộ qua đường Thùy Vân (tại vị trí ngã 3 đường 

Phó Đức Chính và đường Thùy Vân), thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

32/NQ-HĐND ngày 

29/02/2024

Quyết định số 3869/QĐ-

UBND ngày 10/5/2024
                32.393,95                32.393,95   32.000,00            

68

Nâng cấp hệ thống thoát nước đường Nguyễn An Ninh 

(đoạn từ đường Thùy Vân đến đường Nguyễn Thị 

Minh Khai), thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

33/NQ-HĐND ngày 

29/02/2024

Quyết định số 3684/QĐ-

UBND ngày 08/5/2024
                36.553,80                36.553,80   32.000,00            

69

Xây dựng tuyến ống thoát nước thải đường Lê Hồng 

Phong (đoạn từ đường Thùy Vân đến đường Nguyễn 

Thị Minh Khai), thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 170/NQ-

HĐND ngày 10/7/2024

Quyết định số 7815/QĐ-

UBND ngày 26/9/2024
                13.393,34                13.393,34   14.000,00            

70
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 2/5 đường Đống Đa và xử lý 

thoát nước hẻm 02 Đống Đa, Phường Thắng nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số số 

324/NQ-HĐND ngày 

14/12/2023

Quyết định số 7850/QĐ-

UBND ngày 27/9/2024
                14.058,92                14.058,92   12.808,00            

V LĨNH VỰC KHÁC: 10 DỰ ÁN 771.185,42             50,00                       771.135,42           712.334,52                                                       -     

1 Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam,TPVT
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 122/NQ-HĐND 

ngày 27/11/2020

 QĐ số 4928/QĐ-

UBND ngày 25/6/2024
                21.755,31                                -                  21.755,31   15.000,00            

2

Cống hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu 

sang hồ Bàu Sen, phường Thắng Tam, thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 68/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2020; 

132/NQ-HĐND ngày 

04/10/2021

 QĐ 2023/QĐ-UBND 

ngày 16/03/2022

Quyết định số 7182/QĐ-

UBND ngày 26/8/2024 

(BTGPMB)

                43.509,79                                -                  43.509,79   30.000,00            

3

Cống hóa tuyến mương hiện hữu (đoạn từ ranh Khu đô 

thị Chí Linh đến đường Biệt chính) phường 10, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ số 50/NQ-

HĐNDngày 20/12/2019

 QĐ số 3830/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022

Quyết định số 8318/QĐ-

UBND ngày 

16/10/2024 (BTGPMB)

                24.235,00                           50,00                24.185,00   24.100,00            

4

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí trên dải phân 

cách đường 2/9 (đoạn từ nút giao thông đường 3/2 đến 

đường Lưu Chí Hiếu)

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 NQ 124/NQ-HĐND 

ngày 27/11/2020

 QĐ 3049/QĐ-UBND 

ngày 31/05/2021

Quyết định số 

13117/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022

                14.597,42                                -                  14.597,42   14.597,42            Đã hoàn thành

Trang 11 / 16



STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nghị Quyết phê 

duyệt chủ trương 

đầu tư

Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư

Quyết định phê 

duyệt Quyết toán

 Tổng mức 

đầu tư / Tổng 

mức đầu tư điều 

chỉnh 

 Lũy kế số vốn đã 

giải ngân từ khởi 

công đến hết năm 

2020 

 Giá trị còn lại 

chuyển sang 

2021-2025 

 KẾ HOẠCH 

TRUNG HẠN 

2021-2025 

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 11

5 Xây dựng công viên khu Đại An
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5235/QĐ-

UBND ngày 21/10/2020

Quyết định số 7056/QĐ-

UBND ngày 24/12/2020

Quyết định số 361/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022
                  3.184,20                  3.184,20   3.184,20              Đã hoàn thành

6 Xây dựng công viên xã Long Sơn
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 126/NQ-

HĐND ngày 

27/11/2020;  258/NQ-

HĐND ngày 19/12/2022

Quyết định số 1622/QĐ-

UBND ngày 

16/03/2021; 2176/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023

Quyết định số 8467/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2024 (đợt 1)

                38.028,08                38.028,08   32.000,00            

Chưa hoàn thành BTGPMB. Dự 

án đang trình quyết toán các 

hạng mục hoàn thành

7 Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị Quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 05/4/2019; 

Nghị quyết số 150/NQ-

HĐND ngày 26/7/2023

QĐ số 1160/QĐ-

UBND ngày  

26/2/2021; QĐ số 

5837/QĐ-UBND ngày 

15/9/2023

              502.278,80              502.278,80   470.000,00          

8 Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 31/07/2020

Quyết định số 5938/QĐ-

UBND ngày 23/11/2020

Quyết định số 

13837/QĐ-UBND ngày 

19/12/2022

                61.902,89                61.902,89   61.902,89            Đã hoàn thành

9 Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 214/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021

Quyết định số 9604/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022
                19.585,91                19.585,91   19.550,00            

Đã có báo cáo hoàn thành thi 

công xd công trình

10
Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông 

minh thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 208/NQ-

HĐND ngày 29/11/2022

Quyết định số 5052/QĐ-

UBND ngày 19/8/2023
                42.108,02                42.108,02   42.000,00            NS tỉnh bổ sung có mục tiêu

C
 DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-

2025: 34 DỰ ÁN 
1.035.681,40          -                            1.035.681,40        4.270,00                                                           -     

I
 LĨNH VỰC Y TẾ - VĂN HÓA - GIÁO DỤC: 10 

DỰ ÁN 
102.712,86             -                            102.712,86           950,00                                                              -     

1 Trường mầm non phường 2, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 171/NQ-

HĐND ngày 10/7/2024
                73.759,23                73.759,23   200,00                 

2
Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các phường 5, 11, 12, 

Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 169/NQ-

HĐND ngày 10/7/2024
                     586,67                     586,67   50,00                   

3
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Châu Thành; TH 

Thắng Nhất; MG Phường 8; MN Châu Thành.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  316/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  4.576,10                  4.576,10   100,00                 

4
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Phước Thắng; TH 

Phước Thắng; MN Họa Mi; TH Nguyễn Hữu Cảnh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  317/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  3.397,19                  3.397,19   100,00                 

5
Cải tạo, sửa chữa trường TH Lý Tự Trọng; MN Trúc 

Xanh; TH Nguyễn Viết Xuân; THCS Vũng Tàu.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  318/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  2.817,79                  2.817,79   50,00                   

6
Cải tạo, sửa chữa trường TH Bình Minh; MN Sao Mai; 

MN Ánh Dương; THCS Duy Tân.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  319/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  4.966,82                  4.966,82   100,00                 

7
Cải tạo, sửa chữa trường MN Phường 3; TH Hải Nam; 

THCS Nguyễn An Ninh; THCS Nguyễn Văn Linh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  320/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  3.961,95                  3.961,95   100,00                 

8
Cải tạo, sửa chữa trường TH Chí Linh; TH Thắng 

Tam; THCS Võ Trường Toản; TH Lưu Chí Hiếu.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  321/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  3.949,78                  3.949,78   100,00                 

9
Cải tạo, sửa chữa trường MN Sen Hồng; THCS Huỳnh 

Khương Ninh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  322/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  3.482,05                  3.482,05   100,00                 

10
Cải tạo, sửa chữa trường TH Trương Công Định; TH 

Lê Lợi; THCS Lương Thế Vinh.

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  323/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  1.215,29                  1.215,29   50,00                   

II  LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 3 DỰ ÁN 6.656,00                 -                            6.656,00               150,00                                                              -     

1 Cải tạo sửa chữa trụ sở UBND phường 12
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  325/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  2.579,00                  2.579,00   50,00                   

2
Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  326/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  2.899,00                  2.899,00   50,00                   

3
Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Rạch Dừa, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  327/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  1.178,00                  1.178,00   50,00                   
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III
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 20 DỰ 

ÁN
915.633,20             -                            915.633,20           3.170,00                                                           -     

1
Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ, Phường 

2, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 146/NQ-

HĐND ngày 17/07/2023
                  2.793,64                  2.793,64   200,00                 

2
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1, 2, 

5, Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 314/NQ-

HĐND ngày 14/12/2023
                  3.297,95                  3.297,95   50,00                   

3 Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 129/NQ-

HĐND ngày 

04/10/2021; số 32/NQ-

HĐND ngày 30/3/2022; 

số 257/NQ-HĐND 

ngày 19/12/2022

              134.591,31              134.591,31   200,00                 

4

Cải tạo,nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc 

đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh đến 

đoạn kè vuông góc với đường Tôn Đức Thắng), 

phường 9, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số số 

139/NQ-HĐND ngày 

04/10/2021

                42.889,00                                -                  42.889,00   200,00                 

- Thực hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư, phê duyệt dự án trong 

giai đoạn 2021-2025;

- Chuyển đầu tư (Bố trí vốn 

BTGPMB và Khởi công mới) 

trong giai đoạn 2026-2030.

5 Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số 205/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021
              204.672,97                                -                204.672,97   500,00                 

Chuyển đầu tư qua giai đoạn 

2026-2030 

6 Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số 206/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021
              102.241,00                                -                102.241,00   500,00                 

Chuyển đầu tư qua giai đoạn 

2026-2030 

7
Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng 

Hoa Thám, Phường 2

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 212/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021
                42.795,62                42.795,62   200,00                 

- Thực hiện công tác chuẩn bị 

đầu tư, phê duyệt dự án trong 

giai đoạn 2021-2025;

- Chuyển đầu tư (Bố trí vốn 

BTGPMB và Khởi công mới) 

trong giai đoạn 2026-2030.

8
Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần 

Phú đến nhà hàng Gành Hào)

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                99.506,10                99.506,10   10,00                   

Chuyển đầu tư qua giai đoạn 

2026-2030 

9
HTKT Khu nhà ở xã hội số 1, phường 12, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                70.000,00                70.000,00   10,00                   

Chuyển đầu tư qua giai đoạn 

2026-2030 

10
Đầu tư hệ thống nước thải sinh hoạt tại khu vực đường 

Hạ Long, phường 2, thành hố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                27.310,00                27.310,00   50,00                   

Chuyển đầu tư qua giai đoạn 

2026-2030 

11
Mở rộng sân Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 168/NQ-

HĐND ngày 10/7/2024
                     824,73                     824,73   50,00                   

12

Tuyến đường Lê Chân (theo quy hoạch xây dựng là 

đường Nguyễn Biểu và đường số 11) để chống ngập 

đường Thi Sách (trước cổng trường THPT Vũng Tàu)

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                          -     50,00                   

 Văn bản số 5993/UBND-

TCKH ngày 31/5/2024 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

13
Tuyến đường kết nối giữa đường Bùi Thiện Ngộ (Bình 

Giã) và D5

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                          -     50,00                   

 Văn bản số 4375/UBND-

TCKH ngày 09/5/2024 của 

UBND thành phố Vũng Tàu 

14
HTKT Khu tái định cư số 1, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu (khu đất của Công ty Shihanco cũ)

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                41.972,88                41.972,88   500,00                 

 Văn bản số 11512/UBND-

TCKH ngày 23/10/2024 

15
HTKT Khu tái định cư số 2, Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu (khu đất tại khu vực Trại giam Phước Cơ cũ)

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                59.793,49                59.793,49   500,00                 

 Văn bản số 11512/UBND-

TCKH ngày 23/10/2024 

16
Cải tạo sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến 

đường Vi Ba và đường Hải Đăng

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Nghị quyết số  328/NQ-

HĐND ngày 12/12/2024
                  7.944,52                  7.944,52   100,00                 

 Văn bản số 10599/UBND-

TCKH ngày 27/9/2024 
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17
Xây dựng Phố đi bộ Trưng Trắc - Trưng Nhị, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                45.000,00                45.000,00   -                        

18 Thư viện thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP
                30.000,00                30.000,00   

19
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 4/13 đường Võ Văn Tần nối 

thông ra đường Lê Thánh Tông, phường Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                            -                               -     -                        

Dừng thực hiện VB số 

3729/UBND-QLĐT ngày 

28/4/2022

20
Cải tạo, nâng cấp hẻm 292/10 đường 30/4 (đường quy 

hoạch N2) và hẻm 262 đường 30/4, phường Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                            -                               -     -                        

Dừng thực hiện VB số 

42/HĐND-VP ngày 20/4/2022

IV LĨNH VỰC KHÁC: 1 DỰ ÁN 10.679,33               -                            10.679,33             -                                                                     -     

1

Xây dựng các bể chứa nước để phục vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng tại Núi lớn thành phố 

Vũng Tàu 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nghị quyết số 221/NQ-

HĐND ngày 22/12/2021
                10.679,33                10.679,33   -                        

Dừng thực hiện (Chờ cập nhật 

vị trí phù hợp vào  quy hoạch 

núi lớn núi nhỏ điều chỉnh)

D
 CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH BỐ TRÍ VỐN THỰC 

HIỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025: 9 DỰ ÁN 
23.113,21               2.271,67                  20.841,54             16.061,37                                                         -     

1

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công 

viên văn hóa - đô thị mới Bàu Trũng, thành phố Vũng 

Tàu 

Phòng QLĐT 
Quyết định số 2168/QĐ-

UBND ngày 10/05/2023 

Quyết định số 2168/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023
1.247,92                 223,99                                    1.023,94   963,50                 Đã hoàn thành

2
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo 

Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 

Quyết định số 2949/QĐ-

UBND ngày 19/9/2022 

Quyết định số 5062/QĐ-

UBND ngày 21/8/2023
5.863,16                 1.291,18                                 4.571,98   4.200,00              

3
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò 

Găng, tại xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 

Quyết định số 925/QĐ-

UBND ngày 21/7/2020 

của UBND tỉnh

2.992,68                 137,31                                    2.855,37   2.650,00              

Văn bản gia hạn thời gian số 

550/UBND-QLĐT ngày 

07/02/2023

4

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao 

Bến Đình tại phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố Vũng 

Tàu

Phòng QLĐT 
Quyết định số 1208/QĐ-

UBND ngày 14/4/2022 

Quyết định số  

5063/QĐ-UBND ngày 

21/8/2023

1.415,07                 305,51                                    1.109,56   982,32                 Đã hoàn thành

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải 

tạo, chỉnh trang Phường 10, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 

Quyết định số 3291/QĐ-

UBND ngày 21/7/2020 

của UBND tỉnh

1.176,79                 63,69                                      1.113,11   1.110,00              

Văn bản gia hạn thời gian số 

550/UBND-QLĐT ngày 

07/02/2023 đến 31/12/2023

6
Khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, khu vực cù 

lao Bến Đình thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
366,86                    250,00                                       116,86   54,02                   

Đã hoàn thành. Đã hoàn thành 

giải ngân vốn năm 2022

7
Cắm mốc giới theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố Vũng Tàu đến năm 2035
Phòng QLĐT 

Quyết định số 

6589/TTr-QLĐT ngày 

19/10/2023

Quyết định số 6589/QĐ-

UBND ngày 19/10/2023
6.162,04                                6.162,04   2.898,05              Đã hoàn thành

8
Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 đảo Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
250,00                                      250,00   147,01                 

Đã hoàn thành. Đã hoàn thành 

giải ngân vốn năm 2023

9
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Phòng TNMT

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
3.638,69                                3.638,69   3.056,47              Đã hoàn thành

E
DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN ĐỂ QUYẾT TOÁN CÔNG 

TRÌNH: 13 DỰ ÁN
71.555,43               69.712,67                 1.842,76               1.922,46                                                           -     

1
Trường Mầm non Măng non Phường 1 thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                     315,20                         249,95                       65,25   65,25                   Đã hoàn thành

2 Trường Tiểu học Phường 11, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                     662,20                         530,48                     131,72   131,72                 Đã hoàn thành

3 Trường Tiểu học phường 10, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                     777,50                         590,23                     187,27   187,27                 Đã hoàn thành

4 Đường Cầu Cháy, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                  1.048,69                         434,43                     614,26   614,26                 Đã hoàn thành

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và Nhà 

ở xã hội phường 12, thành phố Vũng Tàu 

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 QĐ số 5302/QĐ-

UBND ngày 31/10/2017

 Quyết toán tại QĐ 

1435/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022

                     266,77                                -                       266,77   266,77                 Đã hoàn thành
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6
Xây dựng trường Mầm non Long Sơn 2, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Dự án phê duyệt trước 

năm 2016

 QĐ số 4135/QĐ-

UBND ngày 25/10/2013

 Quyết toán tại QĐ 

5991/QĐ-UBND ngày 

12/11/2019

                37.721,07                    37.696,07                       25,00   25,00                   Đã hoàn thành

7 XD đường vào Trường PTTH Đinh Tiên Hoàng
Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Dự án phê duyệt trước 

năm 2016

 QĐ số 4951/QĐ-

UBND ngày 08/9/2016

 Quyết toán tại QĐ số 

7286/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019; QĐ số 

14918/QĐ-UBND ngày 

27/12/2021

                24.214,08                    24.117,22                       96,86   96,86                   Đã hoàn thành

8
Cải tạo, nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (đoạn từ đường 

2/9 đến đường 3/2), phường 10, TPVT

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 5050/QĐ-UBND ngày 

04/10/2019

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                  2.471,64                      2.438,00                       33,64   33,64                   Đã Quyết toán

9 Trường Tiểu học bán trú Phước Cơ phường 12 
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                     295,00                     295,00   295,00                 Đã hoàn thành

10
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước hẻm 12 đường 

Trần Phú, Phường 1

Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 5101/QĐ-

UBND ngày 04/10/2019

Quyết định số 5652/QĐ-

UBND ngày 29/10/2019 

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                  2.657,52                      2.592,77                       64,75   64,75                   Đã hoàn thành

11 Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học Đoàn Kết
Trường TH 

Đoàn Kết

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                          -     65,16                   Đã hoàn thành

12 Xây dựng trụ sở khu phố 7 phường Rạch Dừa
UBND P Rạch 

Dừa

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                          -     14,54                   Đã hoàn thành

13
Hạ tầng khu tái định cư khu đất tại hẻm 151 đường 

Hoàng Hoa Thám và khu đất hẻm 27 Phó Đức Chính

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 6984/QĐ-UBND ngày 

23/12/2019

 355/QĐ-UBND ngày 

16/1/2020

Quyết định số …/QĐ-

UBND ngày …/…/….
                  1.125,77                      1.063,53                       62,24   62,24                   Đã Quyết toán

F

DỰ ÁN ĐÃ ĐÃ HOÀN THÀNH BỔ SUNG DANH 

MỤC THANH QUYẾT TOÁN CÁC CHI PHÍ 

BTGPMB PHÁT SINH (HỖ TRỢ TIỀN THUÊ 

NHÀ/THỰC HIỆN BẢN ÁN): 9 DỰ ÁN

160.313,64             146.417,85               13.895,80             10.390,49                                                         -     

1
Cải tạo mặt đường Vỉa hè Đường Lê Văn Lộc thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Dự án phê duyệt trước 

năm 2016

 QĐ số 8976/QĐ-

UBND ngày 20/09/2016
                23.918,49                    18.118,50                  5.799,99   5.800,00              

Quyết toán tại QĐ số 11183/QĐ-

UBND ngày 27/09/2021; QĐ số 

353/QĐ-UBND ngày 16/01/2020; 

Năm 2023 đã chi trả theo bản án 

5.800 tỷ chưa quyết toán

2
Cải tạo nâng cấp đường Bình Gĩa, phường 8, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP

 Dự án phê duyệt trước 

năm 2016

 QĐ số 1032/QĐ-

UBND ngày 29/3/2016
              100.547,74                    99.476,61                  1.071,13   78,30                   

Quyết toán tại QĐ số 166/QĐ-

UBND ngày 10/01/2020; QĐ số 

11515/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; 

đang BS thêm tiền thuê nhà cho đến 

khi người dân nhận đất TDC

3 Cải tạo, nâng cấp hẻm 173 đường Lê Lợi (mở rộng 4m)
UBND phường 

Thắng Nhì

Quyết định số 3960/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2014; Quyết định 

số 225/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2016

Quyết định số 3960/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2014; Quyết định 

số 225/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2016

Quyết định số 1140/QĐ-

UBND ngày 30/01/2024
5.104,73                                5.104,73   1.226,00              Đã hoàn thành

4 Đường Võ Văn Tần, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 16/QĐ-

HĐND ngày 21/10/2015

Quyết định số 9567/QĐ-

UBND ngày 28/10/2016
                30.742,69                    28.822,73                  1.919,95   1.919,95              

Đã hoàn thành. Bố trí vốn để trả 

tiền thuê nhà

5 Trụ sở khu phố 2, Phường 9
Ban QLDA 

ĐTXD TP
                          -     39,50                   

6 Cải tạo, nâng cấp hẻm 188 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
Ban QLDA 

ĐTXD TP
                          -     23,00                   

7

Cải tạo mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước 

đường Kim Đồng, phường Rạch Dừa thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                          -     27,55                   

8

Cải tạo mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa 

hè, cây xanh, chiếu sáng và câp nước đường Kim 

Đồng, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD TP
                          -     133,60                 
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9 Trạm y tế phường 10, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Quyết định số 3196/QĐ-

UBND ngày 23/7/2014 

của UBND TPVT

                          -     1.142,59              

G

DỰ ÁN KHẨN CẤP PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 200/NQ-HĐND 

NGÀY 22/12/2021: 1 DỰ ÁN

71.651,95               -                            71.651,95             71.651,95                                                         -     

1 Dự án khẩn cấp phòng chóng dịch Covid-19
Ban QLDA 

ĐTXD TP

Nhiều dự án- đã hoàn 

thành
                71.651,95                71.651,95   71.651,95            Đã hoàn thành

H

DANH MỤC DỰ ÁN BTGPMB BỔ SUNG KẾ 

HOẠCH TRUNG HẠN 2021-2025 THEO NGHỊ 

QUYẾT SỐ 94/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2022 1 DỰ 

ÁN

169.000,00             -                            169.000,00           169.000,00                                                       -     

1 Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD TP
 Khái toán  Khái toán               169.000,00                                -                169.000,00   169.000,00          
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